
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THÁI BÌNH 

 

Bản án số: 62/2022/HSPT 

Ngày 11 tháng 8 năm 2022 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Duy Luân 

Các Thẩm phán: Ông Lưu Toàn Nghĩa và ông Trần Xuân Bằng 

-Thư ký phiên tòa: Ông Phaṃ Tiến Thành - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Bùi Thị Thúy Hằng - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 8 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 89/2022/TLPT-HS ngày 24 tháng 6 

năm 2022 do có kháng cáo của bị cáo Mai Văn L đối với bản án hình sự sơ thẩm 

số: 34/2022/HS-ST ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái Bình theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 88/2022/QĐXXPT-HS 

ngày 29/7/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình. 

*Bị cáo có kháng cáo: Mai Văn L, sinh năm 1960  

 Nơi cư trú: Thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh Thái Bình; Nghề nghiệp: Lao động 

tự do; Trình độ văn hóa: Không biết chữ; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Mai Văn N và bà Mai Thị L (đều đã chết); 

Có vợ là Trần Thị N và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Từ tháng 

8/1980-02/1984 tham gia nghĩa vụ quân sự. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi 

khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa. 

* Bị hại:Ông Mai Văn R, sinh năm 1948; nơi cư trú: Thôn XL, xã QX, 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.(có mặt) 

* Người làm chứng: 

+ Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1953; 

+ Ông Mai Văn C, sinh năm 1951; 

+ Ông Mai Đăng TH, sinh năm 1959; 

+ Ông Mai Đình PH, sinh năm 1950; 

+ Ông Đoàn Văn Kh, sinh năm 1951; 

+ Bà Mai Thị P, sinh năm 1948; 

+ Anh Mai Văn B2, sinh năm 1976; 
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Đều cư trú tại: Thôn XL, xã QX, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

(Ông TH, anh B2 có mặt;Bà Đ, ông C, ông PH, ông Kh, bà P vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Bị cáo Mai Văn L là anh họ ông Mai Văn R. Khoảng hơn 09 giờ ngày 

22/11/2021, sau khi ăn sáng, uống rượu xong, bị cáo L đến Nhà văn hóa thôn XL, 

xã QX để nộp tiền điện. Lúc này, trong nhà văn hóa có ông R, bà Đ, ông TH, ông 

PH, ông Kh trưởng thôn đang chờ nộp tiền điện. Thấy nhân viên thu tiền điện và 

ông TH đang tranh luận nên bị cáo nói với ông Kh “Ông xem thế nào mà lại để 

ông TH trả nhầm tiền điện” thì ông Kh nói “Ông về đi để mọi người làm việc”, 

dẫn đến hai bên có lời qua tiếng lại. Sau đó, bị cáo về ghế ngồi thì ông R đi lại 

chỗ bị cáo nói “Anh biết cái đéo gì mà nói”. Bị cáo L trả lời “Chú biết cái gì mà 

nói anh”. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, bị cáo dùng tay trái túm cổ áo ông R 

lôi ra trước cửa nhà văn hóa thôn, đứng đối diện ông R, cách khoảng 0,5m, tay 

trái túm cổ áo, tay phải đấm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực, bụng, sườn, bả vai, 

cánh tay ông R thì ông R giơ hai tay lên đỡ và bị ngã ngồi bệt, hai tay chống 

xuống nền. Lúc này, bà Đ bước đến Cn ngăn, đỡ ông R dậy thì bị cáo L chửi bà Đ 

rồi dùng tay kéo ông R đứng dậy và tiếp tục đánh. Mọi người thấy vậy Cn ngăn 

thì bị cáo L không đánh ông R nữa. Sau khi sự việc xảy ra, ông R đến Công an xã 

QX trình báo rồi đi về nhà nằm nghỉ thì thấy đau ngực, khó thở, đau bả vai và 

mạn sườn phải nên sáng ngày 23/11/2021 ông R đến Bệnh viện đa khoa Quỳnh 

Phụ khám, kết luận: Ông R bị gẫy xương bả vai phải, xương sườn 2 bên phải, bờ 

dưới ổ chảo xương cánh tay bên phải; giãn các nhánh phế quản thùy giữa, thùy 

trên hai bên. Buổi tối cùng ngày, ông R đến nhà ông Mai Văn C điều trị bằng 

phương pháp bó lá thuốc.  

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 294/21/TCT ngày 

21/12/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Thái Bình kết luận: Ông Mai Văn R bị: 

“Thương tích vùng cổ, vùng ngực, vùng cánh tay trái do vật tẩy tác động làm bầm 

tím, gẫy xương sườn 2 bên phải, gãy xương bả vai phải. Đã được xử trí dùng 

thuốc kháng sinh, giảm đau. Hiện tại thở sâu còn đau ngực, cánh tay phải giơ lên 

còn đau. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định 

là 5% (Năm phần trăm)”. 

Bản án sơ thẩm số 34/2022/HS-ST ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Tòa án 

nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã quyết định:  

1. Tuyên bố bị cáo Mai Văn L phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

2. Về hình phạt:  
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- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự; điểm i khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, điểm k khoản 1 Điều 52, Điều 50; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử 

phạt bị cáo Mai Văn L 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành 

án.  

3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các điều 584, 585, 586, 590 Bộ luật 

Dân sự. Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 10.056.600 đồng gồm: 

Chi phí khám tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ 913.600 đồng (chụp cắt lớp vi 

tính lồng ngực chụp X-Quang); tiền thuốc 643.000 đồng; tiền bó bột 500.000 

đồng; tiền 30 ngày công lao động bị mất 3.000.000 đồng (100.000 đồng/ngày); 

tiền bồi thường tổn thất tinh thần 5.000.000 đồng. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn quyết định về án phí và tuyên quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp luật. 

Ngày 30/5/2022, bị cáo Mai Văn L kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị Tòa án 

nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên bố bị cáo không phạm tội. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo trình bày: Bị cáo thừa nhận do ông R là 

em họ nhưng có lời nói xúc phạm bị cáo nên hai bên có xảy ra mâu thuẫn, bị cáo 

có nắm cổ áo của ông R lôi ra ngoài hội trường thôn và giằng co nhau nên ông R 

bị ngã ra chứ bị cáo không đánh ông R, việc ông R bị thương tích là do cách 

ngày xảy ra xô xát với bị cáo khoảng vài ngày, ông R bị ngã phải bó lá thuốc tại 

nhà ông C (cùng thôn). Bên cạnh đó, thương tích 5% cũng là nhẹ, chưa đến mức 

phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, Tòa án huyện Quỳnh Phụ xét xử bị 

cáo là chưa đúng người đúng tội, đề nghị cấp phúc thẩm tuyên bố bị cáo không 

phạm tội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình sau khi phân tích toàn bộ 

nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của 

bị cáo, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân 

cũng như nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 

1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhâṇ kháng cáo của 

bị cáo Mai Văn L, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với bị cáo L. 

Bị cáo trình bày tranh luận và nói lời sau cùng: Bị cáo đề nghị Tòa án cấp 

phúc thẩm đề nghị tuyên bố bị cáo không phạm tội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Kháng cáo của bị cáo làm trong 

hạn luật định là hợp lệ nên được xét xử theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo cho rằng bị cáo không phạm tội thì thấy: 
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Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội của 

mình như bản án sơ thẩm đã tuyên xử. Bị cáo cho rằng mình không có hành vi 

dùng tay đấm vào người ông R, chỉ thừa nhận việc giằng co nhau giữa bị cáo và 

ông R, làm ông R ngã. Bị cáo cho rằng thương tích của ông R do ông R bị ngã 

từ trước ngày xảy ra sự việc và đã được ông Mai Văn C bó lá từ thời điểm đó và 

thương tích năm 5% là không đủ buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự. Hội 

đồng xét xử thấy, trong quá trình điều tra cả bị cáo và bị hại đều thừa nhận khi 

phát sinh mâu thuẫn thì chỉ có hai người giằng co, xô xát với nhau tại cửa hội 

trường thôn, khi bắt đầu xô xát thì không có ai Cn ngăn hay tham gia kích động; 

tại các bút lục số 106-121 trong hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Mai Văn L có khai 

nhận bị cáo có hành vi đấm nhiều nhát vào vùng tay, cổ, ngực và bụng ông R, 

tay trái bị cáo túm cô áo ông R, tay phải đấm vào người ông R.Việc lấy lời khai 

của bị cáo có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và anh Mai Văn Nam 

là con trai bị cáo, tại phiên tòa phúc thẩm anh Nam thừa nhận có được chứng 

kiến cơ quan điều tra lấy lời khai của ông L và ông L không bị bức cung, nhục 

hình, các lời khai đều tự nguyện và đúng sự thật. Lời khai của bị cáo phù hợp 

với lời khai của người làm chứng là bà Đ thể hiện: “Khoảng 10 giờ ngày 

22/11/2021, bà ra Nhà văn hóa thôn XL để nộp tiền điện thì thấy ông TH ở cùng 

thôn và nhân viên thu tiền điện có nhầm lẫn tiền điện, nghe thấy L cũng to tiếng 

về việc thu tiền điện. Lúc này, ông R ngồi gần đó nói “Anh L ơi đừng nói ầm lên 

nữa để người ta giải quyết sự việc”. Sau đó, L tay trái túm cổ áo ông R lôi ra 

ngoài của nhà văn hóa thôn, tay trái năm cổ áo, tay phải đấm liên tiếp vào vùng 

ngực, mạn sườn ông R làm ông R ngã ra. Thấy vậy, bà vào Cn ngăn, đỡ ông Rất 

dây, kế tiếp tục lao vào túm cổ áo ông R. Sau đó, mọi người vào Cn ngăn thì L 

thôi không đánh nữa” (bút lục số 132-137). Việc bị cáo khai ông R bị ngã từ 

trước ngày xảy ra việc xô xát với bị cáo là có mâu thuẫn với chính lời khai của 

bị cáo khi bị cáo xác nhận khi giằng co với ông R thì ông R không bị băng bó gì, 

ông R phủ nhận lời khai của bị cáo; tại biên bản ghi lời khai (bút lục số 161-

162), ông Mai Văn C cũng xác nhận: “Trưa ngày 22/11/2021, ông R có sang 

nhà ông kể về việc bị L đánh ở nhà văn hóa thôn. Đến tối ngày 23/11/2021, ông 

R có sang nhà ông để bó lá thuốc. Ông C khai ngày 23/11/2021 là lần đầu tiên 

ông C bó lá thuốc cho ông R”. Những lời khai này phù hợp với biên bản xem 

xét dấu vết trên thân thể do Công an xã QX lập hồi 10 giờ 30 phút ngày 

22/11/2021 tại Trạm y tế xã QX, huyện Quỳnh Phụ (bút lục số 39); Kết quả 

phiếu chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, chụp X-quang ngực, khớp vai của ông Mai 

Văn R tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ (bút lục số 41-43); Bản kết luận 

giám định pháp y về thương tích số 294/21/TGT ngày 21/12/2021 của Trung 
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tâm pháp y tỉnh Thái Bình (bút lục số 49-50); Biên bản xác định hiện trường vụ 

án và sơ đồ hiện trường vụ án do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình lập hồi 14 giờ ngày 25/11/2021 (bút lục số 56-59); 

Đơn trình báo và biên bản ghi lời khai của bị hại là ông Mai Văn R (bút lục số 

01; 122-131; 172-173); Ông R thuộc đối tượng người Khết tật nặng được hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, thường xuyên đau ốm, phải điều trị bệnh viêm phế 

quản cấp tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ (bút lục số 72-87); biên bản ghi lời 

khai của ông Mai Đăng TH; ông Mai Đình PH; ông Đoàn Văn Kh; bà Mai Thị 

P, anh Mai Văn B2 (bút lục số 138-159). Do đó, có đủ cơ sở kết luận: Do mâu 

thuẫn trong khi đi nộp tiền điện nên khoảng 09 giờ ngày 22/11/2021, tại cửa nhà 

văn hóa thôn XL, xã QX, huyện Quỳnh Phụ, bị cáo Mai Văn L đã có hành vi 

dùng tay trái nắm cổ áo và tay phải đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực, bả vai, 

bụng, sườn, cánh tay ông Mai Văn R, đã trên 70 tuổi và là người già yếu, ốm 

đau, bị Khết tật nặng, làm ông R bị thương tích vùng cổ, vùng ngực, vùng cánh 

tay trái, gẫy xương sườn 2 bên phải, gây xương bả vai phải.Tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 5% (Năm phần trăm). 

Hành vi của Mai Văn L đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xử 

phạt bị cáo mức hình phạt 06 tháng tù, buộc bị cáo bồi thường số tiền 

10.056.600 đồng cho bị hại là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, 

tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra. Tại 

giai đoạn phúc thẩm, bị cáo không xuất trình thêm tài liệu, chứng cứ mới chứng 

minh cho yêu cầu kháng cáo của mình. Do đó, Hội đồng xét xử không có cơ sở 

để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Mai Văn L như đề nghị của đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tại phiên tòa là phù hợp. 

[4] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo Mai Văn L không được chấp nhận 

nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. Bị 

cáo là người Co tuổi nên được miễn án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, 

không chấp nhận toàn bô ̣yêu cầu kháng cáo của bị cáo Mai Văn L; giữ nguyên bản 

án sơ thẩm số 34/2022/HS-ST ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về tội danh, hình phạt và trách nhiệm dân sự. Cụ 

thể: 

1.1. Tuyên bố bị cáo Mai Văn L phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

1.2. Về hình phạt:  
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- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự; điểm i khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, điểm k khoản 1 Điều 52, Điều 50; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử 

phạt bị cáo Mai Văn L 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.  

1.3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các điều 584, 585, 586, 590 Bộ luật 

Dân sự. Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 10.056.600 đồng gồm: 

Chi phí khám tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ 913.600 đồng (chụp cắt lớp vi 

tính lồng ngực chụp X-Quang); tiền thuốc 643.000 đồng; tiền bó bột 500.000 

đồng; tiền 30 ngày công lao động bị mất 3.000.000 đồng (100.000 đồng/ngày); 

tiền bồi thường tổn thất tinh thần 5.000.000 đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành án xong tất 

cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại các Điều 357, 

Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015. 

Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 

2. Về án phí: Miễn án phí hình sự phúc thẩm cho bị cáo Mai Văn L. 

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án ngày 11/8/2022. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Thái Bình; 

- TAND, VKSND, C, THA huyện Quỳnh Phụ; 

- Sở tư pháp tỉnh Thái Bình; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

   

             Vũ Duy Luân 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

CÁC THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 
  Lưu Toàn Nghĩa                     Đỗ Thị Hà 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 
Vũ Duy Luân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


